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BẢNG CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
 

STT Mã hồ sơ 
Tên 

TTHC 

Số 

lượng 

hồ sơ 

(bộ) 

Tên cá nhân, 

tổ chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ 

quan 

chủ 

trì 

giải 

quyết 

Tiếp nhận, luân chuyển Trả kết quả 

Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Chuyển 

hồ sơ 

đến cơ 

quan 

giải 

quyết 

Nhận 

kết 

quả 

từ cơ 

quan 

giải 

quyết 

Phương 

thức 

nhận kết 

quả 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 000.53.30.H57-

211220-1463 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 NGUYỄN 

VĂN HOÀN 
Xí Nghiệp 

thuỷ điện A 

Roàng, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0859819533 

xã A 

Roàng 
20/12/2021 20/12/2021   BPTNTKQ 20/12/2021   

2 000.53.30.H57-

211203-0258 
Thủ tục 

chứng 

1 Hồ Văn Nụ Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
03/12/2021 03/12/2021   BPTNTKQ 03/12/2021   



 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0383782374 

3 000.53.30.H57-

211202-0615 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Đặng Tiến 

Lâm 
Tổ 9, TDP 4, 

Thị trấn A 

Lưới, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0987150111 

xã A 

Roàng 
02/12/2021 02/12/2021   BPTNTKQ 02/12/2021   

4 000.53.30.H57-

211129-1158 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

2 TRƯƠNG 

ĐÌNH LÀNH 
, Phường 

Hương Vinh, 

Thị xã Hương 

Trà, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0333960436 

xã A 

Roàng 
29/11/2021 29/11/2021   BPTNTKQ 29/11/2021   



 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
5 000.53.30.H57-

211125-0313 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Hồ Thị Tha Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0348851989 

xã A 

Roàng 
25/11/2021    BPTNTKQ 25/11/2021   

6 000.53.30.H57-

211123-0777 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Vương Thị Bé Thôn 5, , 

Huyện Nam 

Đông, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/11/2021    BPTNTKQ 23/11/2021   

7 000.53.30.H57-

211122-1295 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Thảo Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/11/2021 22/11/2021   BPTNTKQ 22/11/2021   

8 000.53.30.H57-

211118-0453 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

1 A Viết Long Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
18/11/2021 23/11/2021   BPTNTKQ 22/11/2021   



 

tình trạng 

hôn nhân 
Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  
9 000.53.30.H57-

211117-0558 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

4 A King Xuất Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/11/2021 17/11/2021   BPTNTKQ 17/11/2021   

10 000.53.30.H57-

211117-0189 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Thị 

Vui 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/11/2021 17/11/2021   BPTNTKQ 17/11/2021   

11 000.53.30.H57-

211116-0864 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

1 Hồ văn Lễ Thôn ka lô xã 

A Roàng -A 

Lưới TT Huế, 

xã A 

Roàng 
16/11/2021 19/11/2021   BPTNTKQ 16/11/2021   



 

tình trạng 

hôn nhân 
ĐT: 

0368890724 
12 000.53.30.H57-

211115-0800 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

cho người 

đã có hồ 

sơ, giấy tờ 

cá nhân 

1 Hồ Thị Dê Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/11/2021 22/11/2021   BPTNTKQ 16/11/2021   

13 000.53.30.H57-

211115-0789 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

cho người 

đã có hồ 

sơ, giấy tờ 

cá nhân 

1 Lê Thị PLăn Thôn A 

Roàng, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/11/2021 22/11/2021   BPTNTKQ 16/11/2021   

14 000.53.30.H57-

211115-0649 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 BLúp Sun Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/11/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 16/11/2021   

15 000.53.30.H57-

211108-0081 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Thị Nhăn Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/11/2021 08/11/2021   BPTNTKQ 08/11/2021   



 

16 000.53.30.H57-

211103-0800 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Pi Lúc Nhing Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
03/11/2021 04/11/2021   BPTNTKQ 03/11/2021   

17 000.53.30.H57-

211101-0353 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 BLúp Dây , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
01/11/2021 01/11/2021   BPTNTKQ 01/11/2021   

18 000.53.30.H57-

211029-0823 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

1 Hồ Thị Nhon Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/10/2021 29/11/2021   BPTNTKQ 29/10/2021   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
19 000.53.30.H57-

211026-1465 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Vũ Đình Nga Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/10/2021 26/10/2021   BPTNTKQ 26/10/2021   

20 000.53.30.H57-

211025-1186 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

2 Hồ Văn Nghê Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/10/2021 25/10/2021   BPTNTKQ 25/10/2021   



 

chứng 

nhận 
21 000.53.30.H57-

211025-1105 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Trôi Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/10/2021 25/10/2021   BPTNTKQ 25/10/2021   

22 000.53.30.H57-

211025-0062 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Viên Xuân 

Diệu 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

(0)0985020155 

xã A 

Roàng 
25/10/2021 25/10/2021   BPTNTKQ 25/10/2021   

23 000.53.30.H57-

211022-0094 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

1 A Việt Thị 

Sen 
thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

xã A 

Roàng 
22/10/2021 22/10/2021   BPTNTKQ 22/10/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Huế, ĐT: 

0986074990 

24 000.53.30.H57-

211021-1226 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 A Viết Vư thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0964084872 

xã A 

Roàng 
21/10/2021    BPTNTKQ 21/10/2021   

25 000.53.30.H57-

211021-1223 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Ka Riêng Thị 

Hương 
Thôn Chi 

Lanh- A Roh, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0373082451 

xã A 

Roàng 
21/10/2021    BPTNTKQ 21/10/2021   

26 000.53.30.H57-

211021-1215 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 BLúp Thị 

Nhĩa 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0337057554 

xã A 

Roàng 
21/10/2021    BPTNTKQ 21/10/2021   

27 000.53.30.H57-

211011-1324 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

2 Viên Thị Ngỗ Thôn A Ka, Xã 

Hồng Thái, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
11/10/2021 11/10/2021   BPTNTKQ 11/10/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thiên Huế, 

ĐT:  

28 000.53.30.H57-

211011-0607 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 KÊ VĂN SẤP Thôn A Min, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0363740561 

xã A 

Roàng 
11/10/2021 14/10/2021   BPTNTKQ 11/10/2021   

29 000.53.30.H57-

211005-0403 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 K Lum Nhông Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
05/10/2021 06/10/2021   BPTNTKQ 05/10/2021   

30 000.53.30.H57-

211004-0949 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

3 Hồ Văn 

Hương 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
04/10/2021 04/10/2021   BPTNTKQ 04/10/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

31 000.53.30.H57-

210930-1460 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

15 Hồ Thị Pác Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

32 000.53.30.H57-

210930-0802 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

15 Viên Thị Pết Thôn Ka 

Rôông - Aho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0988356296 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
33 000.53.30.H57-

210930-0706 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

19 Pi Lúc Thị 

Nhôi 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

34 000.53.30.H57-

210930-0692 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Nguyễn Văn 

Hàm 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

35 000.53.30.H57-

210930-0686 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

18 Hồ Văn Nham Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

36 000.53.30.H57-

210930-0682 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

19 Nguyễn Thị 

Nây 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

37 000.53.30.H57-

210930-0668 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

20 A Viết Bưl Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0969261321 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
38 000.53.30.H57-

210930-0660 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 A King Thị 

Hêm 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

39 000.53.30.H57-

210930-0657 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

22 B Lúp Bên thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0382345735 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

40 000.53.30.H57-

210930-0656 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

18 A Viết Mới Xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thiên HUế, 

ĐT: 

0336339061 

41 000.53.30.H57-

210930-0650 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

20 Lê Thị Tau Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

42 000.53.30.H57-

210930-0641 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

18 A Viết Cửa Thôn aka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0385477956 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 01/10/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
43 000.53.30.H57-

210930-0636 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

20 A Viết Thị 

Kiêm 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

44 000.53.30.H57-

210930-0626 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

22 Kê Điền 

Trưng 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

45 000.53.30.H57-

210930-0617 
Thủ tục 

chứng 

120 A Viết Máy thôn A Roàng 

1, Xã A 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

46 000.53.30.H57-

210930-0605 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Kê Văn Nhe Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

47 000.53.30.H57-

210930-0591 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

18 A Viết Thị 

Pinh 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
48 000.53.30.H57-

210930-0564 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 A Viết Lênh Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

49 000.53.30.H57-

210930-0547 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

9 Đặng văn Ăn A Rom, Hồng 

Hạ, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

50 000.53.30.H57-

210930-0534 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

9 A Viết Tia Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

51 000.53.30.H57-

210930-0524 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 A Viết Ví Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

52 000.53.30.H57-

210930-0428 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

18 A King Xuất Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
53 000.53.30.H57-

210930-0411 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 ho van nom ka lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

01627116730 

xã A 

Roàng 
30/09/2021 30/09/2021   BPTNTKQ 30/09/2021   

54 000.53.30.H57-

210929-1535 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

18 Hồ Văn Long Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0972323696 

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   



 

chứng 

nhận 
55 000.53.30.H57-

210929-1525 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 B Lúp Á thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

56 000.53.30.H57-

210929-1516 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Thị Ru Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

57 000.53.30.H57-

210929-1513 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

18 Hồ Thị Khôn Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

58 000.53.30.H57-

210929-1510 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Thị Khôn Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

59 000.53.30.H57-

210929-1487 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

18 Hồ Văn nghĩa Thôn Achi- 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0384090856 

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
60 000.53.30.H57-

210929-1477 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 B Lúp Xom Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

61 000.53.30.H57-

210929-1457 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 A Rắt Thị Hăn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

62 000.53.30.H57-

210929-1438 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

15 Lê Thị Nhuận , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

ĐT: 

0388939118 

63 000.53.30.H57-

210929-1428 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn Nhuối Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   

64 000.53.30.H57-

210929-1378 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

18 A Viết Mới Xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên HUế, 

ĐT: 

0336339061 

xã A 

Roàng 
29/09/2021 29/09/2021   BPTNTKQ 29/09/2021   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
65 000.53.30.H57-

210927-1487 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

22 KLum Dúi Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0865362706 

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   

66 000.53.30.H57-

210927-1486 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Văn Chưi Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

, , Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   

67 000.53.30.H57-

210927-1485 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

23 Ra Pát Thị 

Học 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   



 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

68 000.53.30.H57-

210927-1484 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

23 Đoan A 

Vương 
Thôn A Ka, Xã 

Hồng Thái, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   

69 000.53.30.H57-

210927-1481 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

18 Hồ Thị Hiền Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   



 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
70 000.53.30.H57-

210927-1480 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Văn Nghin Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   

71 000.53.30.H57-

210927-1479 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 HỒ VĂN CU 

XUỐNG 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   

72 000.53.30.H57-

210927-1475 
Thủ tục 

chứng 

46 Lê Minh 

Hoàng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

xã A 

Roàng 
27/09/2021 27/09/2021   BPTNTKQ 27/09/2021   



 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

73 000.53.30.H57-

210924-1643 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

37 Kê Văn Nhe Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   

74 000.53.30.H57-

210924-1637 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

18 Hồ Văn Ranh , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0982300428 

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   



 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
75 000.53.30.H57-

210924-1633 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 A King Lâm Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   

76 000.53.30.H57-

210924-1629 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Thị Thưng Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   



 

77 000.53.30.H57-

210924-1625 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Văn Bằng A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   

78 000.53.30.H57-

210924-1621 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Lê Minh Hách Xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên HUế, 

ĐT: 

0395617518 

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   

79 000.53.30.H57-

210924-1617 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

20 Viên Cu Re Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
80 000.53.30.H57-

210924-1614 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

16 BLúp Tía Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   

81 000.53.30.H57-

210924-1605 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

29 BLúp Nhái Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/09/2021 24/09/2021   BPTNTKQ 24/09/2021   



 

chứng 

nhận 
82 000.53.30.H57-

210923-1725 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

7 Pơ Loong 

Quỳnh 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   

83 000.53.30.H57-

210923-1719 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Kê Điền 

Trưng 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   

84 000.53.30.H57-

210923-1717 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

18 Hồ Thị Plấp Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

85 000.53.30.H57-

210923-1711 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 PLing Chin Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   

86 000.53.30.H57-

210923-1705 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

18 Hồ Thị Thắm Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
87 000.53.30.H57-

210923-1698 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 BLúp Thị 

Kêm 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0854610637 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   

88 000.53.30.H57-

210923-1691 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Thắng Thô A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 23/09/2021   BPTNTKQ 23/09/2021   

89 000.53.30.H57-

210922-1830 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

18 A King Thị 

Thể 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

90 000.53.30.H57-

210922-1823 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hoàng Thị 

Binh 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

91 000.53.30.H57-

210922-1819 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

18 Viên Đăng 

Noh 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
92 000.53.30.H57-

210922-1818 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

19 Ra Pát Bê Thôn A đớt, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

93 000.53.30.H57-

210922-1809 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Hồ Văn Nhưn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

94 000.53.30.H57-

210922-1785 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

18 Hồ Thị Tùng Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   



 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

95 000.53.30.H57-

210922-1772 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

17 BLúp THị 

Dơn 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

96 000.53.30.H57-

210922-1758 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

18 Hồ văn Nác Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   



 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
97 000.53.30.H57-

210922-1731 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

18 Ra Pát Ngai Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

98 000.53.30.H57-

210922-1711 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

7 Nguyễn Văn 

Hiếu 
Hương Lâm, A 

Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387058581 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

99 000.53.30.H57-

210922-1699 
Thủ tục 

chứng 

17 A King Thi Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   



 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

100 000.53.30.H57-

210922-0406 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

12 A Viết Nhóch Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 22/09/2021   BPTNTKQ 22/09/2021   

101 000.53.30.H57-

210921-1012 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

1 Viên Ngoan Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/09/2021 21/09/2021   BPTNTKQ 21/09/2021   



 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
102 000.53.30.H57-

210921-0547 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 B Lúp Thị 

Thay 
Thôn A Roàng 

1, Xã Hồng 

Thái, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/09/2021 21/09/2021   BPTNTKQ 21/09/2021   

103 000.53.30.H57-

210921-0341 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

4 Hồ Thị Ngác Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/09/2021 21/09/2021   BPTNTKQ 21/09/2021   



 

104 000.53.30.H57-

210921-0243 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Văn Ngọ Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/09/2021 21/09/2021   BPTNTKQ 21/09/2021   

105 000.53.30.H57-

210921-0147 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 B Lúp Cu 

Cung 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/09/2021 21/09/2021   BPTNTKQ 21/09/2021   

106 000.53.30.H57-

210920-0172 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

3 A viết thị bình 

minh 
thôn aka2 xã a 

roàng huyện a 

lưới thừa thien 

huế, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

xã A 

Roàng 
20/09/2021 20/09/2021   BPTNTKQ 20/09/2021   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Huế, ĐT: 

0396464022 

107 000.53.30.H57-

210917-0454 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Hồ Văn Dã Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0855847488 

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

108 000.53.30.H57-

210917-0447 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Hồ Thị Phanh Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0365802944 

xã A 

Roàng 
17/09/2021    BPTNTKQ 17/09/2021   

109 000.53.30.H57-

210917-0433 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 A Viết Tàu thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0353712762 

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   



 

110 000.53.30.H57-

210917-0350 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Trần Thị Chin Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

111 000.53.30.H57-

210917-0345 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Hồ Thị To Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

112 000.53.30.H57-

210917-0280 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

1 Hồ Thị Sách Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
113 000.53.30.H57-

210917-0234 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 B LÚP SÁCH Thôn A 

Roàng, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

114 000.53.30.H57-

210917-0208 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

1 A Viết Theo Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   



 

chứng 

nhận 
115 000.53.30.H57-

210917-0193 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Hồ Văn Mễ Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

116 000.53.30.H57-

210917-0182 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 KÊ Diên Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/09/2021 20/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

117 000.53.30.H57-

210917-0162 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

2 Viên A Tượu Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
17/09/2021 17/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thiên Huế, 

ĐT:  

118 000.53.30.H57-

210916-1326 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Văn Nam Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 16/09/2021   

119 000.53.30.H57-

210916-1320 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

6 A Viết Ngưu Thôn A Ka, Xã 

Hồng Thái, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 16/09/2021   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
120 000.53.30.H57-

210916-1271 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Kăn Ât Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 16/09/2021   

121 000.53.30.H57-

210916-1257 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Lôm Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 16/09/2021   

122 000.53.30.H57-

210916-0326 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

3 Hồ Văn Oóc Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
16/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 16/09/2021   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

123 000.53.30.H57-

210915-0529 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 A Vô Trẻ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0377642665 

xã A 

Roàng 
15/09/2021 20/09/2021   BPTNTKQ 17/09/2021   

124 000.53.30.H57-

210915-0313 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Ka Piu Ngôm Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/09/2021 15/09/2021   BPTNTKQ 15/09/2021   

125 000.53.30.H57-

210915-0115 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 Hồ Văn Dĩ Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
15/09/2021 16/09/2021   BPTNTKQ 15/09/2021   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thiên Huế, 

ĐT:  

126 000.53.30.H57-

220915-0655 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

4 Hồ Thị Ánh 

Nguyệt 
Thôn A Ka, 

Thị trấn A 

Lưới, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/09/2022 15/09/2022   BPTNTKQ 15/09/2022   

127 000.53.30.H57-

220915-0616 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 Viên Xuân 

Vốn 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0348707474 

xã A 

Roàng 
15/09/2022 16/09/2022   BPTNTKQ 16/09/2022   

128 000.53.30.H57-

220915-0476 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 Thôn A Ka, 

Xã A Roàng, 

Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
15/09/2022 15/09/2022   BPTNTKQ 15/09/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế 
Thiên Huế, 

ĐT:  

129 000.53.30.H57-

220914-0414 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Nhưn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
14/09/2022 14/09/2022   BPTNTKQ 14/09/2022   

130 000.53.30.H57-

220913-1189 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

1 Ra Pát 

Khương 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0373551106 

xã A 

Roàng 
13/09/2022 28/09/2022   BPTNTKQ 16/09/2022   



 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 
131 000.53.30.H57-

220913-0532 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Vô Yêm A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
13/09/2022 13/09/2022   BPTNTKQ 13/09/2022   

132 000.53.30.H57-

220912-1320 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị Lỗ Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
12/09/2022 12/09/2022   BPTNTKQ 12/09/2022   

133 000.53.30.H57-

220912-1302 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

3 Thôn A Ka, 

Xã A Roàng, 

Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
12/09/2022 12/09/2022   BPTNTKQ 12/09/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế 
Thiên Huế, 

ĐT:  

134 000.53.30.H57-

220912-1277 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Viết Xôi Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
12/09/2022 12/09/2022   BPTNTKQ 12/09/2022   

135 000.53.30.H57-

220912-1239 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

3 Hồ Thị Sa Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
12/09/2022 12/09/2022   BPTNTKQ 12/09/2022   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
136 000.53.30.H57-

220909-1751 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 hồ thị sao 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0346450662 

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   

137 000.53.30.H57-

220909-1749 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Lê Thj Hạ Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   

138 000.53.30.H57-

220909-1746 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

3 Hồ Thị Mưl Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   



 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0866604509 

139 000.53.30.H57-

220909-1744 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Hôs Nghiên Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   

140 000.53.30.H57-

220909-1743 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

3 A Viết Thị 

Nhiệt 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   



 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
141 000.53.30.H57-

220909-1740 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Pi Lúc Nhon Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   

142 000.53.30.H57-

220909-1734 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn Nêu A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   

143 000.53.30.H57-

220909-1730 
Thủ tục 

chứng 

3 Hồ Thị Xiên Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

xã A 

Roàng 
09/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 09/09/2022   



 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

144 000.53.30.H57-

220908-1712 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 hồ thị sao 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0346450662 

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   

145 000.53.30.H57-

220908-1702 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

3 B Lúp Thị 

Nguyễn 
Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/09/2022 09/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   



 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
146 000.53.30.H57-

220908-1691 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Viên Xuân Vũ Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   

147 000.53.30.H57-

220908-1679 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị Lái Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   



 

148 000.53.30.H57-

220908-1667 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn Hóa Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   

149 000.53.30.H57-

220908-1652 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị Thảo Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   

150 000.53.30.H57-

220908-1623 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

4 A Viết Trực thôn 5 a roàng 

1 a roàng a 

lưới, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

xã A 

Roàng 
08/09/2022 08/09/2022   BPTNTKQ 08/09/2022   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Huế, ĐT: 

0814008919 

151 000.53.30.H57-

220907-1888 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Bình Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/09/2022 07/09/2022   BPTNTKQ 07/09/2022   

152 000.53.30.H57-

220907-1309 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 A VIẾT 

DŨNG 
Thôn A KA, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0393158700 

xã A 

Roàng 
07/09/2022 12/09/2022   BPTNTKQ 16/09/2022   

153 000.53.30.H57-

220907-0995 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

2 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
07/09/2022 07/09/2022   BPTNTKQ 07/09/2022   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
154 000.53.30.H57-

220907-0994 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết 

Thương 
Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/09/2022 07/09/2022   BPTNTKQ 07/09/2022   

155 000.53.30.H57-

220906-1782 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

2 Hồ Thị 

Nguyệt 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0339309531 

xã A 

Roàng 
06/09/2022 06/09/2022   BPTNTKQ 06/09/2022   



 

chứng 

nhận 
156 000.53.30.H57-

220906-0719 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Thu 

Hà 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
06/09/2022 06/09/2022   BPTNTKQ 06/09/2022   

157 000.53.30.H57-

220906-0551 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Ngọc Thị Quý Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
06/09/2022 06/09/2022   BPTNTKQ 06/09/2022   

158 000.53.30.H57-

220906-0185 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 Hồ Thị Mưl Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
06/09/2022    BPTNTKQ 06/09/2022   



 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0866604509 
159 000.53.30.H57-

220906-0174 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 Hồ Thị Mưl Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0866604509 

xã A 

Roàng 
06/09/2022    BPTNTKQ 06/09/2022   

160 000.53.30.H57-

220831-0949 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 A King Ý Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0332267021 

xã A 

Roàng 
31/08/2022    BPTNTKQ 31/08/2022   

161 000.53.30.H57-

220831-0946 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 A King Ý Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0332267021 

xã A 

Roàng 
31/08/2022 19/09/2022   BPTNTKQ 31/08/2022   

162 000.53.30.H57-

220831-0288 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A 

Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
31/08/2022 31/08/2022   BPTNTKQ 05/09/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

163 000.53.30.H57-

220831-0183 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Pling Thị 

Đăng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0354742327 

xã A 

Roàng 
31/08/2022 07/09/2022   BPTNTKQ 31/08/2022   

164 000.53.30.H57-

220830-0282 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 hôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
30/08/2022 30/08/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

165 000.53.30.H57-

220830-0249 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

1 A Vô Thị Mưa Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
30/08/2022 06/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

tình trạng 

hôn nhân 
Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0382172934 
166 000.53.30.H57-

220829-1761 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Viên Thanh 

Păng 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/08/2022 05/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

167 000.53.30.H57-

220829-0835 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 A VIẾT NHA xã aroàng thôn 

AKA, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0398301457 

xã A 

Roàng 
29/08/2022 15/09/2022   BPTNTKQ 31/08/2022   

168 000.53.30.H57-

220829-0827 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Hồ Thị Luôn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0357352578 

xã A 

Roàng 
29/08/2022 05/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

169 000.53.30.H57-

220826-0184 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 A Viết Thị 

Hữu 
Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
26/08/2022 26/08/2022   BPTNTKQ 26/08/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

170 000.53.30.H57-

220826-0072 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Thị Họp Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/08/2022 26/08/2022   BPTNTKQ 26/08/2022   

171 000.53.30.H57-

220826-0053 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

7 K Lum Hân Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/08/2022 26/08/2022   BPTNTKQ 26/08/2022   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
172 000.53.30.H57-

220822-1616 
Thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

hộ tịch 

1 Nguyễn Piu 

Thị Trẻ 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0969818927 

xã A 

Roàng 
22/08/2022    BPTNTKQ 23/08/2022   

173 000.53.30.H57-

220822-0654 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Viên Thị Câu Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/08/2022 22/08/2022   BPTNTKQ 22/08/2022   

174 000.53.30.H57-

220819-1594 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

4 A Viết Phê Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/08/2022 19/08/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
175 000.53.30.H57-

220819-1327 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 BLúc Thị 

Nhớp 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/08/2022 19/08/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   

176 000.53.30.H57-

220819-1321 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 A Viết Phê Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/08/2022 19/08/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   

177 000.53.30.H57-

220819-1301 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 Hồ Văn Dang Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/08/2022 19/08/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   

178 000.53.30.H57-

220819-1290 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 A Viết Thị 

Quy 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/08/2022 24/08/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   

179 000.53.30.H57-

220817-0892 
Thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

hộ tịch 

1 Kê Thị Giang Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/08/2022    BPTNTKQ 19/08/2022   

180 000.53.30.H57-

220817-0876 
Thủ tục 

cấp bản 

1 BLúp Nhảy thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
17/08/2022    BPTNTKQ 19/08/2022   



 

sao Trích 

lục hộ tịch 
A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0352659727 
181 000.53.30.H57-

220817-0875 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 BLúp Nhảy thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0352659727 

xã A 

Roàng 
17/08/2022 05/09/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   

182 000.53.30.H57-

220817-0863 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 Klum Thiêu Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
17/08/2022    BPTNTKQ 19/08/2022   

183 000.53.30.H57-

220817-0769 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

1 KLum Thiêu Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0372694201 

xã A 

Roàng 
17/08/2022 05/09/2022   BPTNTKQ 19/08/2022   



 

dưới 6 

tuổi 
184 000.53.30.H57-

220817-0591 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Viết Cầm Xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên HUế, 

ĐT: 

0989158031 

xã A 

Roàng 
17/08/2022 17/08/2022   BPTNTKQ 17/08/2022   

185 000.53.30.H57-

220816-1763 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Nguyễn Văn 

Hà 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

03828695149 

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

186 000.53.30.H57-

220816-1451 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

3 Viên Đặng 

Thiêu 
, Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

ĐT: 

0388844671 

187 000.53.30.H57-

220816-1271 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Viên Thị Câu Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

188 000.53.30.H57-

220816-1237 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

3 Kpiu Thị Pê Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
189 000.53.30.H57-

220816-1192 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Đặng Tiến 

Lâm 
Tổ 9, TDP 4, 

Thị trấn A 

Lưới, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0987150111 

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

190 000.53.30.H57-

220816-0378 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Thị Chanh thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0332065689 

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

191 000.53.30.H57-

220816-0360 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

3 Lê Thị Nhâm Thôn a chi 

hương sơn, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
16/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0384714089 

192 000.53.30.H57-

220812-0981 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Nguyen Thi 

Minh Tu 
, Xã Phú Gia, 

Huyện Phú 

Vang, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0969566480 

xã A 

Roàng 
12/08/2022 12/08/2022   BPTNTKQ 12/08/2022   

193 000.53.30.H57-

220812-0271 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

2 BLúp Thị 

Tướp 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
12/08/2022 12/08/2022   BPTNTKQ 12/08/2022   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
194 000.53.30.H57-

220811-0954 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 Nguyễn Thị 

Chon 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0377847798 

xã A 

Roàng 
11/08/2022    BPTNTKQ 11/08/2022   

195 000.53.30.H57-

220811-0942 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 Nguyễn Thị 

Chon 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0377847798 

xã A 

Roàng 
11/08/2022    BPTNTKQ 11/08/2022   

196 000.53.30.H57-

220811-0931 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 26/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

197 000.53.30.H57-

220811-0923 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

xã A 

Roàng 
11/08/2022    BPTNTKQ 11/08/2022   



 

Huế, ĐT: 

0387861436 
198 000.53.30.H57-

220811-0906 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 Pơ Loong 

Tăng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0325940520 

xã A 

Roàng 
11/08/2022    BPTNTKQ 11/08/2022   

199 000.53.30.H57-

220811-0903 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 Pơ Loong 

Tăng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0325940520 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 26/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   

200 000.53.30.H57-

220811-0893 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 BLúp Thị Nhớ thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0336929138 

xã A 

Roàng 
11/08/2022    BPTNTKQ 11/08/2022   

201 000.53.30.H57-

220811-0880 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 A King Thú Thôn Ka 

Rôông - A ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 12/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   



 

ĐT: 

0335308209 
202 000.53.30.H57-

220811-0861 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

cho người 

đã có hồ 

sơ, giấy tờ 

cá nhân 

1 B Lúp Thọ Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0986339719 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 18/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   

203 000.53.30.H57-

220811-0583 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

cho người 

đã có hồ 

sơ, giấy tờ 

cá nhân 

1 Hồ Văn Sau Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0986283664 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 18/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   

204 000.53.30.H57-

220811-0552 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Kê Thị Mách Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/08/2022 11/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   

205 000.53.30.H57-

220811-0266 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

3 BLúc Thị Thọ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/08/2022 11/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   



 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
206 000.53.30.H57-

220811-0259 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Hoa cụm 2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0869082703 

xã A 

Roàng 
11/08/2022 11/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   

207 000.53.30.H57-

220810-0803 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 A King Thú Thôn Ka 

Rôông - A ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0335308209 

xã A 

Roàng 
10/08/2022 11/08/2022   BPTNTKQ 11/08/2022   

208 000.53.30.H57-

220810-0800 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

1 BLúp Thị Nhớ thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

xã A 

Roàng 
10/08/2022 25/08/2022   BPTNTKQ 16/08/2022   



 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

Huế, ĐT: 

0336929138 

209 000.53.30.H57-

220830-0817 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 le thi lăng 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0399350457 

xã A 

Roàng 
30/08/2022 25/10/2022   BPTNTKQ    

210 000.53.30.H57-

220830-0814 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 le thi lăng 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0399350457 

xã A 

Roàng 
30/08/2022 25/10/2022   BPTNTKQ    

211 000.53.30.H57-

220810-0123 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

2 Viên Đăng 

Phú 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
10/08/2022 10/08/2022   BPTNTKQ 10/08/2022   



 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
212 000.53.30.H57-

220810-0095 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Đoan Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
10/08/2022 10/08/2022   BPTNTKQ 10/08/2022   

213 000.53.30.H57-

220815-1237 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

1 Viên Đặng 

Chưa 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/08/2022 21/09/2022   BPTNTKQ 17/08/2022   

214 000.53.30.H57-

220815-1101 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

1 Blúp Moal 

(Kăn Nháp) 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
15/08/2022 21/09/2022   BPTNTKQ 17/08/2022   



 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

Thiên Huế, 

ĐT:  

215 000.53.30.H57-

220810-0077 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Viết Long Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
10/08/2022 10/08/2022   BPTNTKQ 10/08/2022   

216 000.53.30.H57-

220804-1091 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Viên Đăng 

Tuấn 
Thôn Aka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0386681044 

xã A 

Roàng 
04/08/2022 04/08/2022   BPTNTKQ 04/08/2022   

217 000.53.30.H57-

220802-0797 
Thực hiện, 

điều 

1 Trần Thị Triếp Thôn A Min - 

C9, Xã A 

xã A 

Roàng 
02/08/2022 27/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0344295600 

218 000.53.30.H57-

220802-0785 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 kê văn crâm A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
02/08/2022 27/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

219 000.53.30.H57-

220801-0944 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 Hồ Thị 

Nguyệt 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0339309531 

xã A 

Roàng 
01/08/2022 16/08/2022   BPTNTKQ 17/08/2022   

220 000.53.30.H57-

220802-0729 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 A Viết Đời Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
02/08/2022 27/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0868732960 

221 000.53.30.H57-

220801-0902 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Lê Văn Sương Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0326186939 

xã A 

Roàng 
01/08/2022 01/08/2022   BPTNTKQ 01/08/2022   

222 000.53.30.H57-

211104-0885 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Hoan A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0373863857 

xã A 

Roàng 
04/11/2021 28/12/2021   BPTNTKQ 17/11/2021   

223 000.53.30.H57-

211104-0689 
Xác định, 

xác định 

lại mức độ 

khuyết tật 

và cấp 

giấy xác 

nhận 

khuyết tật 

1 A Vô Hoan A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0373863857 

xã A 

Roàng 
04/11/2021 09/12/2021   BPTNTKQ 04/11/2021   

224 000.53.30.H57-

220729-1586 
Thực hiện, 

điều 

1 A Viết Nhễ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

xã A 

Roàng 
29/07/2022 23/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0336193181 

225 000.53.30.H57-

220729-0576 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

9 A Viết Hanh Thôn A Ka - 

Xã A Roàng, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0375086005 

xã A 

Roàng 
29/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 29/07/2022   

226 000.53.30.H57-

220729-0574 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

6 Blúp Huân Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0393197169 

xã A 

Roàng 
29/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 29/07/2022   



 

chứng 

nhận 
227 000.53.30.H57-

220729-1579 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Nhễ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0336193181 

xã A 

Roàng 
29/07/2022 23/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

228 000.53.30.H57-

211104-0502 
Đổi, cấp 

lại Giấy 

xác nhận 

khuyết tật 

1 A Vô Hoan A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0373863857 

xã A 

Roàng 
04/11/2021 11/11/2021   BPTNTKQ    

229 000.53.30.H57-

211021-0105 
Lập Sổ 

theo dõi 

và cấp 

phương 

tiện trợ 

giúp, dụng 

cụ chỉnh 

hình 

1 Hồ Văn Doàn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0369981634 

xã A 

Roàng 
21/10/2021 11/11/2021   BPTNTKQ    

230 000.53.30.H57-

220729-1564 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

1 A Viết Long Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/07/2022 23/09/2022   BPTNTKQ    



 

sóc, nuôi 

dưỡng 
231 000.53.30.H57-

220729-0569 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 Hồ Thị 

Nguyệt 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0339309531 

xã A 

Roàng 
29/07/2022 01/08/2022   BPTNTKQ 29/07/2022   

232 000.53.30.H57-

220729-1562 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Long Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/07/2022 23/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

233 000.53.30.H57-

220728-1588 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 Vương Quốc 

Nhu 
thôn 4, Xã 

Bình Tiến, Thị 

xã Hương Trà, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0382008645 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

234 000.53.30.H57-

211020-0237 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

1 a viết vôi , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0373031783 

xã A 

Roàng 
20/10/2021 24/11/2021   BPTNTKQ 15/11/2021   



 

235 000.53.30.H57-

211011-1362 
Hỗ trợ hộ 

kinh 

doanh có 

đăng ký 

kinh 

doanh và 

có trong 

danh bạ 

của cơ 

quan thuế 

gặp khó 

khăn do 

đại dịch 

COVID-

19 

1 Viên Đăng 

Phú 
thôn aka xã 

Aroàng huyện 

Alưới, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0976920119 

xã A 

Roàng 
11/10/2021 22/10/2021   BPTNTKQ 03/11/2021   

236 000.53.30.H57-

220728-1152 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

237 000.53.30.H57-

220616-0790 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 HỒ VĂN 

OÓC 
A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    

238 000.53.30.H57-

220616-0788 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 B LÚP 

THĂM 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    



 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

239 000.53.30.H57-

220728-1147 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 28/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

240 000.53.30.H57-

211004-1239 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

1 KLum Thuận A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
04/10/2021 08/11/2021   BPTNTKQ 15/11/2021   

241 000.53.30.H57-

211004-0348 
Lập Sổ 

theo dõi 

và cấp 

phương 

tiện trợ 

giúp, dụng 

cụ chỉnh 

hình 

1 Hồ Văn Doàn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0369981634 

xã A 

Roàng 
04/10/2021 25/10/2021   BPTNTKQ    

242 000.53.30.H57-

220728-0945 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 A Viết Trí thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
28/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

243 000.53.30.H57-

220616-0785 
Thực hiện, 

điều 

1 HỒ VĂN TRE A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    



 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

244 000.53.30.H57-

220616-0783 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 DỠ A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    

245 000.53.30.H57-

220728-0943 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 Hồ Văn Nho thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
28/07/2022 29/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

246 000.53.30.H57-

210923-0743 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN TANG A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

247 000.53.30.H57-

210923-0741 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN RÊU A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 14/10/2021   

248 000.53.30.H57-

220728-0935 
Thủ tục 

đăng ký 

lại khai 

sinh 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 28/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

249 000.53.30.H57-

220616-0780 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị 

Pinh 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    

250 000.53.30.H57-

220616-0778 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

1 HỒ THỊ LAN 

HƯƠNG 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    



 

sóc, nuôi 

dưỡng 
251 000.53.30.H57-

210923-0734 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 HỒ THỊ HIL A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

252 000.53.30.H57-

220728-0934 
Thủ tục 

đăng ký 

lại kết hôn 

1 ra pát thị hằng a min c9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0387861436 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 04/08/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

253 000.53.30.H57-

220728-0925 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Pơ Loong 

Tăng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0325940520 

xã A 

Roàng 
28/07/2022 28/07/2022   BPTNTKQ 28/07/2022   

254 000.53.30.H57-

210923-0729 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

1 A THỊ A TON A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

sóc, nuôi 

dưỡng 
255 000.53.30.H57-

220616-0776 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị 

Xoa 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    

256 000.53.30.H57-

220616-0774 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Văn 

Làm 
A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
16/06/2022 09/08/2022   BPTNTKQ    

257 000.53.30.H57-

210923-0721 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN NHOI A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

258 000.53.30.H57-

220727-0438 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 Trần Thị Hét Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0333777517 

xã A 

Roàng 
27/07/2022 27/07/2022   BPTNTKQ 27/07/2022   

259 000.53.30.H57-

220726-1197 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Nụ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/07/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 26/07/2022   

260 000.53.30.H57-

210923-0715 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Văn Tâm A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

261 000.53.30.H57-

220511-1609 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

1 BLÚP HUÂN A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
11/05/2022 15/06/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

Thiên Huế, 

ĐT:  

262 000.53.30.H57-

220726-0041 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn Hải Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/07/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 26/07/2022   

263 000.53.30.H57-

210923-0702 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúc Thị 

Nhớp 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

264 000.53.30.H57-

220318-0604 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 TRẦN VĂN 

KHÍP (A 

VIẾT KHÍP) 

A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
265 000.53.30.H57-

220318-0575 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 HỒ THỊ 

GIƠNG (CĂN 

TÔP) 

A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

266 000.53.30.H57-

210923-0700 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Thâm Thôn 3, Xã 

Thượng 

Quảng, Huyện 

Nam Đông, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

267 000.53.30.H57-

220726-0034 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

2 Hồ Văn Thê Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/07/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 26/07/2022   



 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
268 000.53.30.H57-

210923-0698 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nhép Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

269 000.53.30.H57-

220720-0935 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 BLúp Bình Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/07/2022 20/07/2022   BPTNTKQ 20/07/2022   

270 000.53.30.H57-

220318-0560 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 BLúp Sun Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
271 000.53.30.H57-

220318-0549 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Thị Vây A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

272 000.53.30.H57-

220712-0623 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Chanh Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
12/07/2022 12/07/2022   BPTNTKQ 12/07/2022   

273 000.53.30.H57-

210923-0695 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 Trần Thị Chin Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
274 000.53.30.H57-

210923-0689 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nhê A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

275 000.53.30.H57-

220711-1460 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 NGuyễn Thị 

Quê 
A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/07/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 26/07/2022   

276 000.53.30.H57-

220318-0524 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 Hồ Thị Chiết Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
277 000.53.30.H57-

220318-0509 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Biên 

(Kăn Ny) 
Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

278 000.53.30.H57-

220711-1455 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 Hồ Thị Hù Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/07/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 27/07/2022   

279 000.53.30.H57-

210923-0688 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A King Thị 

Nhôi 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
280 000.53.30.H57-

210923-0682 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Nhễ A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

281 000.53.30.H57-

220711-1448 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Hồ Thị Hù Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/07/2022 11/07/2022   BPTNTKQ 11/07/2022   

282 000.53.30.H57-

220318-0482 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN NHOI A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

283 000.53.30.H57-

220318-0473 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 Hồ Thị Đùm Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
284 000.53.30.H57-

220711-1416 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Ra Pát Thị 

Sen 
thôn aka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0386683167 

xã A 

Roàng 
11/07/2022 14/07/2022   BPTNTKQ 11/07/2022   

285 000.53.30.H57-

210923-0675 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Kỹ A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

286 000.53.30.H57-

210923-0670 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thức A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

287 000.53.30.H57-

220705-1114 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

1 Lê Nhữ Trọng 

Hiếu 
Tổ dân phố 2, 

Thị trấn Khe 

Tre, Huyện 

Nam Đông, 

xã A 

Roàng 
05/07/2022 06/07/2022   BPTNTKQ 05/07/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

288 000.53.30.H57-

220318-0457 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Đặng Tiến 

Lâm 
UBND xã A 

Roàng, ĐT: 

0987150111 

xã A 

Roàng 
18/03/2022 11/05/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

289 000.53.30.H57-

220701-0920 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 ra pát ngọc thôn aka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0379202291 

xã A 

Roàng 
01/07/2022    BPTNTKQ 01/07/2022   

290 000.53.30.H57-

210923-0664 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

1 A Viết Thị 

Hằng 
A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

sóc, nuôi 

dưỡng 
291 000.53.30.H57-

220315-1006 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

1 Hồ Văn Thời Thôn A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0977684565 

xã A 

Roàng 
15/03/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

292 000.53.30.H57-

210923-0657 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Thị 

Kêm 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

293 000.53.30.H57-

220308-1125 
Hưởng 

mai táng 

phí, trợ 

cấp một 

lần khi 

người có 

công với 

cách mạng 

từ trần 

1 Pơ Loong 

Phong 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0345367120 

xã A 

Roàng 
08/03/2022 12/04/2022   BPTNTKQ 11/05/2022   

294 000.53.30.H57-

220701-0914 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 ra pát ngọc thôn aka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0379202291 

xã A 

Roàng 
01/07/2022    BPTNTKQ 01/07/2022   



 

295 000.53.30.H57-

220627-1005 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 le thi lăng 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0399350457 

xã A 

Roàng 
27/06/2022    BPTNTKQ 27/06/2022   

296 000.53.30.H57-

210923-0651 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KLum Thị 

Băn 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

297 000.53.30.H57-

220224-0989 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A KINH 

NGÀNH 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

298 000.53.30.H57-

220224-0981 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

1 Lê Thị Pôn Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   



 

sóc, nuôi 

dưỡng 
299 000.53.30.H57-

210923-0650 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 K Piu Măn Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

300 000.53.30.H57-

220627-1001 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 Viên Xuân 

Rức 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0359604676 

xã A 

Roàng 
27/06/2022    BPTNTKQ 27/06/2022   

301 000.53.30.H57-

220627-0096 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 le thi lăng 00, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0399350457 

xã A 

Roàng 
27/06/2022 27/06/2022   BPTNTKQ 27/06/2022   

302 000.53.30.H57-

210923-0645 
Thực hiện, 

điều 

1 Hồ Thị Đào Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

303 000.53.30.H57-

220224-0976 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN NUI A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

304 000.53.30.H57-

220224-0972 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A VIẾT MỲ 

(HỒ XUÂN 

MỲ) 

A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0343820302 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

305 000.53.30.H57-

210923-0637 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 Blúp Xom A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
306 000.53.30.H57-

220620-1581 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

4 Hồ A Lua A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/06/2022 20/06/2022   BPTNTKQ 20/06/2022   

307 000.53.30.H57-

220610-0368 
Liên 

thông thủ 

tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường 

trú, cấp 

thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 

tuổi 

1 Ra Pát Ngọt Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0375962122 

xã A 

Roàng 
10/06/2022 27/06/2022   BPTNTKQ 27/06/2022   

308 000.53.30.H57-

210923-0632 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 Hồ Thị 

Nhương 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

309 000.53.30.H57-

220224-0969 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 NGUYỄN 

THỊ MỚI 
A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

310 000.53.30.H57-

220224-0966 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 HỒ VĂN 

MƠM 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

311 000.53.30.H57-

210923-0616 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 Hoàng Thị 

Binh 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
312 000.53.30.H57-

220608-0620 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 A Viết Nhễ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0336193181 

xã A 

Roàng 
08/06/2022 08/06/2022   BPTNTKQ 08/06/2022   

313 000.53.30.H57-

220606-1908 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Ka Lum Ơ Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
06/06/2022 06/06/2022   BPTNTKQ 06/06/2022   

314 000.53.30.H57-

210923-0613 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 A Viết Thị 

Hiếu 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

315 000.53.30.H57-

220224-0961 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 NGUYỄN 

THỊ ƯỚT 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

316 000.53.30.H57-

220224-0958 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Hắc Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

317 000.53.30.H57-

210923-0609 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 B Lúp Thị 

Nhớ 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
318 000.53.30.H57-

220603-1083 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 A Viết Đời Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0868732960 

xã A 

Roàng 
03/06/2022 03/06/2022   BPTNTKQ 03/06/2022   

319 000.53.30.H57-

220603-1060 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 A Viết Đời Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0868732960 

xã A 

Roàng 
03/06/2022 03/06/2022   BPTNTKQ 03/06/2022   

320 000.53.30.H57-

210923-0599 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Tráp A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

321 000.53.30.H57-

220224-0953 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 NGUYỄN 

THỊ MÍA 
Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
322 000.53.30.H57-

210923-0588 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kor Thị Giáo Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

323 000.53.30.H57-

220224-0946 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KĂN THÔ A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

324 000.53.30.H57-

220603-0960 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

5 Hồ văn Trung Thôn A Đớt, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
03/06/2022 03/06/2022   BPTNTKQ 03/06/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
325 000.53.30.H57-

220602-1463 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

8 BLúp Xing Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0366817257 

xã A 

Roàng 
02/06/2022 02/06/2022   BPTNTKQ 02/06/2022   

326 000.53.30.H57-

220224-0940 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 HỒ THỊ 

NHIẾP 
A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

327 000.53.30.H57-

210923-0577 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Thị Hiết , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
328 000.53.30.H57-

220224-0932 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A KING DƯH A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 18/03/2022   

329 000.53.30.H57-

210923-0572 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Sễ A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

330 000.53.30.H57-

220601-0552 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

9 BLúp Vách Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
01/06/2022 01/06/2022   BPTNTKQ 01/06/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
331 000.53.30.H57-

220531-1532 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 A Viết Vôi Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

332 000.53.30.H57-

210923-0567 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Nhiệt Thôn A Min - 

C9, , , Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

333 000.53.30.H57-

220224-0923 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Quang A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 21/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
334 000.53.30.H57-

220224-0916 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Vàn Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

335 000.53.30.H57-

210923-0563 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thị 

Thiệp 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0377848906 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

336 000.53.30.H57-

220531-1481 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

14 Hồ Văn Long Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
337 000.53.30.H57-

220531-1436 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

6 Hà Minh Long , Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

338 000.53.30.H57-

210923-0560 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 K Ăn Bưa A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

339 000.53.30.H57-

220224-0911 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Luật Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0354445051 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
340 000.53.30.H57-

220224-0908 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Mưa A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

341 000.53.30.H57-

210923-0552 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Rát A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

342 000.53.30.H57-

220531-1430 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

16 Nguyễn Piu 

Cheng 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0339388384 

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
343 000.53.30.H57-

220531-1423 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị Hoa Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

344 000.53.30.H57-

210923-0532 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Ráo A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

345 000.53.30.H57-

220224-0900 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Huỳnh Hiếu A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
346 000.53.30.H57-

220224-0898 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Huỳnh Hiếu A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

347 000.53.30.H57-

210923-0474 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Nhoi A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

348 000.53.30.H57-

220531-1403 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

2 B Lúp Phim Thôn A Ka, xã 

A Roằng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0335550056 

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
349 000.53.30.H57-

220531-1400 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Hồ Thị Phanh Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0365802944 

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

350 000.53.30.H57-

210923-0467 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Lái A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

351 000.53.30.H57-

220224-0891 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Nguyễn Thị 

Thơm 
Thôn Cưr Xo, , 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
352 000.53.30.H57-

210923-0454 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Kiêng Thị 

Ai 
Thôn Diên 

Mai, Xã A 

Ngo, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0334009550 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

353 000.53.30.H57-

220224-0886 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Thìn Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

354 000.53.30.H57-

220531-1365 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

6 Hồ Văn 

Ngoàn 
Thôn Pa Ris- 

Ka Vin, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
355 000.53.30.H57-

220531-1354 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 KLum Thị 

Băn 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

356 000.53.30.H57-

220224-0881 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A KING 

THIẾT 
thôn aminC9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0383381098 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

357 000.53.30.H57-

210923-0452 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A King Thị 

Lúc 
A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
358 000.53.30.H57-

210923-0300 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Thị Lan A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

359 000.53.30.H57-

220224-0876 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Văn Thớ Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

360 000.53.30.H57-

220531-1349 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

16 A Vô Châu Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
361 000.53.30.H57-

220531-1319 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 BLúp Vách Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
31/05/2022 31/05/2022   BPTNTKQ 31/05/2022   

362 000.53.30.H57-

220224-0862 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Văn Vẽ Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0365721857 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

363 000.53.30.H57-

210923-0293 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Thị 

Điệp 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0358353707 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
364 000.53.30.H57-

210923-0287 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Thị Giang Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

365 000.53.30.H57-

220224-0856 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Văn KRê Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0357407280 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

366 000.53.30.H57-

220526-1417 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

7 ho van nom ka lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

01627116730 

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
367 000.53.30.H57-

220224-0850 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Thị 

Piu Trẻ 
A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

368 000.53.30.H57-

210923-0281 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Chác Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

369 000.53.30.H57-

220526-1282 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

12 Trần Thị Hoài 

Trang 
Tổ dân phố 2, 

Thị trấn A 

Lưới, Huyện A 

Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

038619061 

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
370 000.53.30.H57-

220526-1279 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 A Viết Crinh Thôn A ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0399511258 

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   

371 000.53.30.H57-

210923-0271 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Văn Hậu Ka Rôông - A 

Ho, ĐT: 

0913130675 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

372 000.53.30.H57-

220224-0839 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Kê Thị Giang Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
373 000.53.30.H57-

220224-0831 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Đúl thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

374 000.53.30.H57-

210923-0266 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Nhớ Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

375 000.53.30.H57-

220526-1249 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

16 Nguyễn xuân 

Thắng 
Thôn A Ka, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa thiên 

Huế, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0975439624 

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
376 000.53.30.H57-

220526-1237 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

8 Kê Xuân 

Hồng 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   

377 000.53.30.H57-

210923-0264 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Khái Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

378 000.53.30.H57-

220224-0826 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Ra Pát Thị 

Nguồn 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
379 000.53.30.H57-

220224-0815 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Bình Sang thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0337622676 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

380 000.53.30.H57-

210923-0256 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Blúp Thị Bẻ Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

381 000.53.30.H57-

220526-1215 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

3 046186000924 , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0972258200 

xã A 

Roàng 
26/05/2022 26/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
382 000.53.30.H57-

220224-0809 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Nhôh A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

383 000.53.30.H57-

210923-0248 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Khe Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

384 000.53.30.H57-

220525-2037 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

7 Lê Thị Mai 

Diệu 
Thôn A Đớt, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 25/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
385 000.53.30.H57-

220525-2031 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

8 Nguyễn Văn 

Hiền 
Thôn A Đớt, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 25/05/2022   

386 000.53.30.H57-

210923-0240 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Cầm A Roàng 2, 

ĐT: 

0989158031 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

387 000.53.30.H57-

220224-0799 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Thị 

Thái 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
388 000.53.30.H57-

220224-0789 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Pling Niêm Thôn Achi 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0388845607 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

389 000.53.30.H57-

210923-0233 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị 

Hàng 
, Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0394155674 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

390 000.53.30.H57-

220525-2026 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

8 Viên Xuân 

Diệu 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

(0)0985020155 

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
391 000.53.30.H57-

220525-2020 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

14 A Viết Cối Thôn A Ka 2, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0397629626 

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   

392 000.53.30.H57-

210923-0231 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B LÚp Thị 

Nhôi 
A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

393 000.53.30.H57-

220224-0786 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Thị Tha Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0348851989 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
394 000.53.30.H57-

220525-2017 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 Hồ Văn Nở , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0393087133 

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   

395 000.53.30.H57-

220224-0778 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Thoan Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

396 000.53.30.H57-

210923-0224 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Thị Ngợi A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
397 000.53.30.H57-

210923-0221 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Ngõa Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

398 000.53.30.H57-

220224-0775 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nêu A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

399 000.53.30.H57-

220525-2013 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

16 Hồ A Lua A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/05/2022 25/05/2022   BPTNTKQ 26/05/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
400 000.53.30.H57-

220224-0763 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Văn Đại Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

401 000.53.30.H57-

220523-1402 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Đoàn Thị Voi Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/05/2022 23/05/2022   BPTNTKQ 23/05/2022   

402 000.53.30.H57-

210923-0219 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Văn Bằng A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
403 000.53.30.H57-

210923-0212 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Bên thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0382345735 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

404 000.53.30.H57-

220224-0756 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ra Pát Thanh Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   

405 000.53.30.H57-

220509-1150 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 A Viết Hanh Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/05/2022 09/05/2022   BPTNTKQ 09/05/2022   

406 000.53.30.H57-

220224-0749 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 Ra Pát 

Khương 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
407 000.53.30.H57-

220509-0521 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 VIÊN XUÂN 

PHI LÍP 
Xã A Roằng, 

Huyện A Lưới, 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0396587246 

xã A 

Roàng 
09/05/2022 09/05/2022   BPTNTKQ 09/05/2022   

408 000.53.30.H57-

210923-0208 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Thị Ló A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

409 000.53.30.H57-

210923-0187 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

1 Viên Văn A 

Mum 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
410 000.53.30.H57-

220428-1524 
Thủ tục 

cấp bản 

sao Trích 

lục hộ tịch 

1 a viết xôi thôn a roang2 

xã a Roàng, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0356454022 

xã A 

Roàng 
28/04/2022 28/04/2022   BPTNTKQ 28/04/2022   

411 000.53.30.H57-

220224-0742 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Chào Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

412 000.53.30.H57-

220224-0737 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Nhía A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 28/03/2022   



 

413 000.53.30.H57-

220428-1517 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 a viết xôi thôn a roang2 

xã a Roàng, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0356454022 

xã A 

Roàng 
28/04/2022 28/04/2022   BPTNTKQ 28/04/2022   

414 000.53.30.H57-

210923-0183 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Thị 

Nàng 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

415 000.53.30.H57-

210923-0176 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Biên A Roàng 1, 

ĐT: 

0359986584 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

416 000.53.30.H57-

220224-0696 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 Kê Boang Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0329324192 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
417 000.53.30.H57-

220428-0400 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Vũ Đình Nga Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
28/04/2022 05/05/2022   BPTNTKQ 28/04/2022   

418 000.53.30.H57-

220224-0692 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Sâm Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

419 000.53.30.H57-

210923-0171 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Chanh thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0332065689 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

420 000.53.30.H57-

220419-1096 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 BLúp Giang Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
19/04/2022    BPTNTKQ 19/04/2022   



 

Thiên Huế, 

ĐT:  
421 000.53.30.H57-

210923-0169 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Đoàn Thị A 

Hơi 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

422 000.53.30.H57-

220224-0686 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Reng Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

423 000.53.30.H57-

220419-0310 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Trần Thị Triếp Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0344295600 

xã A 

Roàng 
19/04/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 19/04/2022   

424 000.53.30.H57-

220419-0298 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 A Viết Thị 

Xoa 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/04/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 19/04/2022   



 

425 000.53.30.H57-

220224-0678 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nhẩu A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

426 000.53.30.H57-

210923-0163 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ra Pát Thị 

Cung 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

427 000.53.30.H57-

210923-0159 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 K Lum Thị 

Hấc 
A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

428 000.53.30.H57-

220224-0663 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Hồ Văn Dũi Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

429 000.53.30.H57-

220415-1560 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Hồ Văn 

Ngành 
, Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/04/2022 15/04/2022   BPTNTKQ 15/04/2022   

430 000.53.30.H57-

220407-0146 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 A Viết Theo Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/04/2022 07/04/2022   BPTNTKQ 07/04/2022   



 

431 000.53.30.H57-

220224-0659 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Bit 

(Ra Pát Bit) 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

432 000.53.30.H57-

210923-0148 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Thị 

Vân 
Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

433 000.53.30.H57-

210923-0143 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Lăng Thị 

Thủy 
Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

434 000.53.30.H57-

220224-0648 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Hồ Thị PLôi A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

435 000.53.30.H57-

220407-0130 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Hồ Thị Thứa Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/04/2022 07/04/2022   BPTNTKQ 07/04/2022   

436 000.53.30.H57-

220224-0637 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Văn Lúc Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0868722312 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

437 000.53.30.H57-

210923-0132 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Lê Thương 

Kiếp 
Thôn A Ro, Xã 

Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

438 000.53.30.H57-

220407-0126 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn 

Nương 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/04/2022 07/04/2022   BPTNTKQ 07/04/2022   

439 000.53.30.H57-

210923-0129 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Hát Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

440 000.53.30.H57-

220224-0630 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 B Lúp Nganh A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

441 000.53.30.H57-

220407-0038 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Lâu Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/04/2022 07/04/2022   BPTNTKQ 07/04/2022   

442 000.53.30.H57-

220224-0619 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Nhiệt Thôn A Min - 

C9, , , Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

443 000.53.30.H57-

210923-0125 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Hồ Thị Nôm Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

444 000.53.30.H57-

220316-1375 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Thị Xứ thôn Ka Lôô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0399369749 

xã A 

Roàng 
16/03/2022 16/03/2022   BPTNTKQ 16/03/2022   

445 000.53.30.H57-

210923-0120 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Hí Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0386687944 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

446 000.53.30.H57-

220224-0616 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 A Viết Lái Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

447 000.53.30.H57-

220315-1938 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

5 A Viết Thị 

Hành 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/03/2022 15/03/2022   BPTNTKQ 15/03/2022   

448 000.53.30.H57-

220315-1927 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Nguyên Văn 

Co 
Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/03/2022 15/03/2022   BPTNTKQ 15/03/2022   



 

449 000.53.30.H57-

210923-0118 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp In Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

450 000.53.30.H57-

220224-0613 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thị Út Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

451 000.53.30.H57-

220224-0610 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Khe Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

452 000.53.30.H57-

210923-0115 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Blúp Thủ Thôn AKa, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
23/09/2021 16/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0368927737 

453 000.53.30.H57-

220315-0898 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Bắc Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/03/2022 15/03/2022   BPTNTKQ 15/03/2022   

454 000.53.30.H57-

210922-0804 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Yêm A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

455 000.53.30.H57-

220224-0604 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Kê Điền 

Trưng 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

456 000.53.30.H57-

220315-0885 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Kiểm Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/03/2022 15/03/2022   BPTNTKQ 15/03/2022   

457 000.53.30.H57-

220315-0566 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 BLúp Bình thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0357596697 

xã A 

Roàng 
15/03/2022 16/03/2022   BPTNTKQ 15/03/2022   

458 000.53.30.H57-

220224-0598 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Viên Văn Kiếc , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
459 000.53.30.H57-

210922-0800 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết  Chí 

Hân 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

01666845587 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

460 000.53.30.H57-

210922-0798 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Trần Thị Thảo A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

461 000.53.30.H57-

220314-0854 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

2 A Viết Thị 

Thê 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
14/03/2022 14/03/2022   BPTNTKQ 14/03/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
462 000.53.30.H57-

220224-0594 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Ngột Thôn Chi Hoa, 

Xã Lâm Đớt, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

463 000.53.30.H57-

220224-0589 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Trau Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

464 000.53.30.H57-

220314-0833 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

2 A Viết Thị 

Nhiệt 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
14/03/2022 14/03/2022   BPTNTKQ 14/03/2022   



 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
465 000.53.30.H57-

210922-0789 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Thìn Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

466 000.53.30.H57-

210922-0786 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ra Pát Thị 

Luân 
Chi lanh - A 

Roh, , Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

467 000.53.30.H57-

220224-0579 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn 

Nghem 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

468 000.53.30.H57-

220311-1491 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Dang Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/03/2022 11/03/2022   BPTNTKQ 11/03/2022   

469 000.53.30.H57-

220224-0570 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Hút Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

470 000.53.30.H57-

210922-0783 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Xuân 

Môh 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

471 000.53.30.H57-

220311-0486 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Viên Xuân 

Vùng 
Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0357076592 

xã A 

Roàng 
11/03/2022 11/03/2022   BPTNTKQ 11/03/2022   

472 000.53.30.H57-

210922-0776 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Triêu A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

473 000.53.30.H57-

220224-0564 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Đom Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

474 000.53.30.H57-

220311-0156 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Thí Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/03/2022 11/03/2022   BPTNTKQ 11/03/2022   

475 000.53.30.H57-

220308-0904 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Viên Xuân 

Cường 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/03/2022 08/03/2022   BPTNTKQ 08/03/2022   

476 000.53.30.H57-

220224-0561 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 B Lúp Thị Lễ Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
477 000.53.30.H57-

210922-0765 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp P Lá Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

478 000.53.30.H57-

210922-0762 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Thị 

Vân 
A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

479 000.53.30.H57-

220303-1785 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

2 Blúp Nghị Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0325738559 

xã A 

Roàng 
03/03/2022 03/03/2022   BPTNTKQ 03/03/2022   



 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
480 000.53.30.H57-

220224-0554 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Khim Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

481 000.53.30.H57-

220224-0548 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thi Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

482 000.53.30.H57-

220301-1410 
Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

1 Pơ Loong 

Phong 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0345367120 

xã A 

Roàng 
01/03/2022 01/03/2022   BPTNTKQ 01/03/2022   

483 000.53.30.H57-

210922-0756 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 Pơ Loong 

Tăng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

484 000.53.30.H57-

210922-0754 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Văn 

Hà 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

03828695149 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

485 000.53.30.H57-

220228-1888 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Chưa Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
28/02/2022 28/02/2022   BPTNTKQ 28/02/2022   

486 000.53.30.H57-

220224-0535 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 A King Oi Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

487 000.53.30.H57-

220228-1468 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 hồ văn ngăn thôn karoong 

aho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0356762411 

xã A 

Roàng 
28/02/2022 28/03/2022   BPTNTKQ 28/02/2022   

488 000.53.30.H57-

220224-0531 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Mâr Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

489 000.53.30.H57-

210922-0752 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 Pơ Loong Tý Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0353762110 

490 000.53.30.H57-

210922-0749 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Văn 

Sáu 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

491 000.53.30.H57-

220228-0928 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 A Viết Thị 

Tiên 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0359863926 

xã A 

Roàng 
28/02/2022 03/03/2022   BPTNTKQ 28/02/2022   

492 000.53.30.H57-

220224-0529 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Quang Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

493 000.53.30.H57-

220224-0523 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Ngõa Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

494 000.53.30.H57-

210922-0747 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Minh 

Hoàng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

495 000.53.30.H57-

220225-1165 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Tóch Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
25/02/2022 25/02/2022   BPTNTKQ 25/02/2022   



 

496 000.53.30.H57-

220224-1761 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 Ra Pát Khây Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 24/02/2022   BPTNTKQ 24/02/2022   

497 000.53.30.H57-

210922-0744 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Minh 

Hoàng 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

498 000.53.30.H57-

220224-0519 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KLum Thin Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

499 000.53.30.H57-

220224-0514 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 KLum Dúi Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0865362706 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

500 000.53.30.H57-

220224-1130 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 A Viết Long Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0336287714 

xã A 

Roàng 
24/02/2022    BPTNTKQ 24/02/2022   

501 000.53.30.H57-

210922-0742 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Trần Thị Triếp A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

502 000.53.30.H57-

210922-0736 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 Hồ Thị Hàn A Min - C9, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
503 000.53.30.H57-

220224-0504 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị 

Nhanh 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

504 000.53.30.H57-

220223-0408 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Phan Trọng 

Đức 
91 Bùi Thị 

Xuân, Phường 

Phường Đúc, 

Thành phố 

Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0974543674 

xã A 

Roàng 
23/02/2022 23/02/2022   BPTNTKQ 23/02/2022   

505 000.53.30.H57-

220222-0536 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

2 Viên Xuân 

Thắng 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/02/2022 22/02/2022   BPTNTKQ 22/02/2022   



 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
506 000.53.30.H57-

220224-0495 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thìn Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0369606326 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

507 000.53.30.H57-

210922-0731 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Oi Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

508 000.53.30.H57-

210922-0728 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

1 Hồ Thị Xiên Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
509 000.53.30.H57-

220224-0490 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Vương Thị Bé Thôn 5, , 

Huyện Nam 

Đông, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

510 000.53.30.H57-

220221-0987 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Lê Thị Hẹn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/02/2022 24/02/2022   BPTNTKQ 21/02/2022   

511 000.53.30.H57-

220221-0642 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị 

Nguyệt 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/02/2022 21/02/2022   BPTNTKQ 21/02/2022   



 

512 000.53.30.H57-

220224-0488 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thắng A Roàng 2 A 

Roàng A  

Lưới, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0333429528 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

513 000.53.30.H57-

210922-0722 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Cao Thị Hoài 

Nhi 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

514 000.53.30.H57-

210922-0714 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Ngọ Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

515 000.53.30.H57-

220224-0482 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Hồ Thị Hiền Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

516 000.53.30.H57-

220218-1639 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Nguyễn Piu 

Chỉ 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
18/02/2022 18/02/2022   BPTNTKQ 18/02/2022   

517 000.53.30.H57-

220216-0842 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Nam Thôn Ka 

Rôông-A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0388416790 

xã A 

Roàng 
16/02/2022 16/02/2022   BPTNTKQ 16/02/2022   



 

518 000.53.30.H57-

220224-0473 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B lÚp Nhân A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

519 000.53.30.H57-

210922-0709 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Bùi Văn Tư Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

520 000.53.30.H57-

210922-0693 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Thị 

Thỏa 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

521 000.53.30.H57-

220224-0467 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 B Lúp Cuối A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thiên Huế, 

ĐT:  

522 000.53.30.H57-

220215-1506 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Vô Thị Vũ Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/02/2022 15/02/2022   BPTNTKQ 15/02/2022   

523 000.53.30.H57-

220224-0451 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Blúp Kiệt A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

524 000.53.30.H57-

210922-0681 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 Hồ Văn Nham Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

525 000.53.30.H57-

220215-0501 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Thị Mai Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/02/2022 15/02/2022   BPTNTKQ 15/02/2022   

526 000.53.30.H57-

210922-0675 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Văn 

Khăn 
Thôn Ka 

Roong - AHo, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

085591132 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

527 000.53.30.H57-

220224-0441 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

1 A Viết Quỳ Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

528 000.53.30.H57-

220215-0250 
Thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

hộ tịch 

1 Viên Văn Rốt Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/02/2022    BPTNTKQ 15/02/2022   

529 000.53.30.H57-

220224-0436 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Miêng A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

530 000.53.30.H57-

210922-0671 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn A 

Múc 
Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

531 000.53.30.H57-

220215-0240 
Thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

hộ tịch 

1 Viên Văn Rốt Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/02/2022    BPTNTKQ 15/02/2022   

532 000.53.30.H57-

220215-0190 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 A Vô Thị Mai Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
15/02/2022 18/02/2022   BPTNTKQ 15/02/2022   

533 000.53.30.H57-

210922-0661 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Phi Ka Rôông - A 

Ho, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

534 000.53.30.H57-

220224-0423 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Cầm A Roàng 2, 

ĐT: 

0989158031 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

535 000.53.30.H57-

220224-0416 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Bác Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

536 000.53.30.H57-

220214-0785 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 BLúp Thị Tợt Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
14/02/2022 14/02/2022   BPTNTKQ 14/02/2022   

537 000.53.30.H57-

210922-0634 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hoàng Thị lúc A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   



 

538 000.53.30.H57-

210922-0632 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hoàng Thị lúc A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

539 000.53.30.H57-

220211-1171 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 BLúp Giảng 

Phong 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/02/2022 11/02/2022   BPTNTKQ 11/02/2022   

540 000.53.30.H57-

220224-0413 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hoàng Thị lúc A Roàng 2, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

541 000.53.30.H57-

220224-0405 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Văn A 

Mum 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

542 000.53.30.H57-

210922-0619 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Vương Thị Bé Thôn 5, , 

Huyện Nam 

Đông, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

543 000.53.30.H57-

220211-1135 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 KLum Hai Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
11/02/2022 11/02/2022   BPTNTKQ 11/02/2022   



 

544 000.53.30.H57-

220210-1033 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 kê Thị Lách , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0378202217 

xã A 

Roàng 
10/02/2022 10/02/2022   BPTNTKQ 10/02/2022   

545 000.53.30.H57-

210922-0612 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Thâm Thôn 3, Xã 

Thượng 

Quảng, Huyện 

Nam Đông, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

546 000.53.30.H57-

220224-0397 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ka Lum Xữa Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

547 000.53.30.H57-

220224-0392 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Vía A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   

548 000.53.30.H57-

210922-0607 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Le A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

549 000.53.30.H57-

220210-0840 
Thủ tục 

cấp Giấy 

xác nhận 

tình trạng 

hôn nhân 

1 Viên Thị Lơm Thôn Aka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0396084841 

xã A 

Roàng 
10/02/2022 15/02/2022   BPTNTKQ 11/02/2022   

550 000.53.30.H57-

220210-0674 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

4 A King Thị 

Ao 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
10/02/2022 10/02/2022   BPTNTKQ 10/02/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
551 000.53.30.H57-

210922-0599 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Thị Nô A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

552 000.53.30.H57-

220224-0379 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Văn Xư thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

553 000.53.30.H57-

220224-0374 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Trực thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 29/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
554 000.53.30.H57-

210922-0586 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 RA PÁT THỊ 

HÀ 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

555 000.53.30.H57-

220209-1332 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Pơ Loong Thị 

Tanh 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/02/2022 09/02/2022   BPTNTKQ 09/02/2022   

556 000.53.30.H57-

220209-1060 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

1 Hồ Văn Làm Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/02/2022 10/02/2022   BPTNTKQ 09/02/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
557 000.53.30.H57-

210922-0580 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Cu Coi A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

558 000.53.30.H57-

220224-0370 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Trừ , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0858436109 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

559 000.53.30.H57-

220224-0365 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 A Viết Đưl thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
560 000.53.30.H57-

210922-0557 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Blúp Cu Cung A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

561 000.53.30.H57-

220209-0949 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Pơ Loong Thị 

Thảo 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/02/2022 09/02/2022   BPTNTKQ 09/02/2022   

562 000.53.30.H57-

220208-1061 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

3 Viên Thị 

Hồng 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/02/2022 08/02/2022   BPTNTKQ 08/02/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
563 000.53.30.H57-

210922-0549 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Bổ A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

564 000.53.30.H57-

220224-0361 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hôs nghĩa Thôn KaLô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0387155022 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

565 000.53.30.H57-

220224-0342 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 KPiu Ngót Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
566 000.53.30.H57-

210922-0405 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kor Thị Giã A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

567 000.53.30.H57-

220208-0216 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Mai 

Vân 
, Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0989549741 

xã A 

Roàng 
08/02/2022 08/02/2022   BPTNTKQ 08/02/2022   

568 000.53.30.H57-

220124-1225 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

2 B Lúp Dỹ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/01/2022 24/01/2022   BPTNTKQ 24/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
569 000.53.30.H57-

210922-0385 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Nhổ A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

570 000.53.30.H57-

220224-0337 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nội Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

571 000.53.30.H57-

220224-0332 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Thị Hình Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
572 000.53.30.H57-

210922-0365 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Vừa Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

573 000.53.30.H57-

220124-1210 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Lai Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/01/2022 24/01/2022   BPTNTKQ 24/01/2022   

574 000.53.30.H57-

220124-1198 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

3 Hồ Văn Di Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/01/2022 24/01/2022   BPTNTKQ 24/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
575 000.53.30.H57-

210922-0362 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúc Thị Thọ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

576 000.53.30.H57-

220224-0328 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nâm Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

577 000.53.30.H57-

220224-0326 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Văn Hát Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
578 000.53.30.H57-

210922-0358 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ra Pát Ngôm Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0377040201 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

579 000.53.30.H57-

220124-1191 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Ra Pát Thị 

Hâu 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/01/2022 24/01/2022   BPTNTKQ 24/01/2022   

580 000.53.30.H57-

220121-1678 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

3 BLúp Thị 

Kiêm 
Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
581 000.53.30.H57-

210922-0350 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Ra Pát Ngôm Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0377040201 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

582 000.53.30.H57-

220224-0321 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Thị Hời Ka Lô, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

583 000.53.30.H57-

220224-0309 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Hồ Văn Dã Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0855847488 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
584 000.53.30.H57-

210922-0344 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Đang A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

585 000.53.30.H57-

220121-1676 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Hồ Văn Lễ Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   

586 000.53.30.H57-

220121-1673 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

3 BLúp Nhái Thôn A Roàng 

2, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
587 000.53.30.H57-

210922-0310 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Đăng Lia Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0332715324 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

588 000.53.30.H57-

220224-0303 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLÚP NGHỊ A Ka, ĐT: 

0365679408 
xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

589 000.53.30.H57-

220224-0299 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Viên Xuân 

Thay 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
590 000.53.30.H57-

210922-0305 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Bữa Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0988937165 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

591 000.53.30.H57-

220121-1671 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Vô Thị Thu Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   

592 000.53.30.H57-

220121-1669 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

3 BLúp Thị 

Thâm 
Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
593 000.53.30.H57-

210922-0298 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thị 

Kiêm 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

036357286 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

594 000.53.30.H57-

220224-0293 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Thị 

Tam Hà 
, Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

595 000.53.30.H57-

220224-0286 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 Viên Đặng 

Thiêu 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
596 000.53.30.H57-

210922-0293 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị 

Quy 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 21/10/2021   

597 000.53.30.H57-

220121-1655 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 A Vô Thị 

Sước 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   

598 000.53.30.H57-

220121-0836 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

2 Hồ Thị Hàn Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
599 000.53.30.H57-

210922-0264 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Kê Thị Ỷ A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

600 000.53.30.H57-

220224-0282 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Viên Xuân 

Biên 
A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

601 000.53.30.H57-

220224-0261 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

1 TRƯƠNG 

ĐÌNH LÀNH 
, Phường 

Hương Vinh, 

Thị xã Hương 

Trà, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0333960436 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 
602 000.53.30.H57-

210922-0251 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Thê Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0355641021 

xã A 

Roàng 
22/09/2021 15/11/2021   BPTNTKQ 20/10/2021   

603 000.53.30.H57-

220121-0677 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Bằng A Roàng 1, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   

604 000.53.30.H57-

220121-0662 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

2 Hồ Văn Ban Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
605 000.53.30.H57-

220224-0256 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Nhuận , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0388939118 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

606 000.53.30.H57-

220224-0252 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Pi Lúc Nhin Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

607 000.53.30.H57-

220121-0618 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

2 A Vô Vis Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
608 000.53.30.H57-

220121-0554 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Dã Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0855847488 

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   

609 000.53.30.H57-

220224-0250 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Nhom A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

610 000.53.30.H57-

220121-0508 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 Hồ Văn Chào Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

xã A 

Roàng 
21/01/2022 21/01/2022   BPTNTKQ 21/01/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

611 000.53.30.H57-

220224-0237 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Pi lúc Chịu , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0334552109 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

612 000.53.30.H57-

220224-0234 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Thị Vẽ A Ka, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

613 000.53.30.H57-

220120-1609 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

2 Lê Văn Dót Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

614 000.53.30.H57-

220224-0190 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Thị 

Nhĩa 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0337057554 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

615 000.53.30.H57-

220120-1605 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Thị Thi Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

616 000.53.30.H57-

220120-1546 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Ty Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

617 000.53.30.H57-

220224-0186 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 B Lúp Dát A Ka, ĐT: 

0385326687 
xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

618 000.53.30.H57-

220224-0182 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 BLúp Với Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

619 000.53.30.H57-

220120-1538 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Thị Nhon Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

620 000.53.30.H57-

220909-0664 
Thủ tục 

cung cấp 

dữ liệu về 

đất đai 

1 Hồ Văn Nở Thôn Ka Lô, 

xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0975771814 

xã A 

Roàng 
09/09/2022 15/09/2022   BPTNTKQ 15/09/2022   

621 000.53.30.H57-

220909-0100 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 LÊ MINH 

NGỪI - 

TRẦN THỊ 

HIÊN 

Thôn A Chi - 

Hương Sơn, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
09/09/2022 17/10/2022   BPTNTKQ 22/09/2022   

622 000.53.30.H57-

220120-1055 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

2 A Viết Trừ , Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0858436109 

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 
623 000.53.30.H57-

220224-0180 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Vễ Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

624 000.53.30.H57-

220224-0177 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Phê Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

625 000.53.30.H57-

220823-1371 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 Hồ Văn Doàn Thôn A Chi - 

Hương Sơn, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/08/2022 30/09/2022   BPTNTKQ 15/09/2022   



 

626 000.53.30.H57-

220120-0929 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Pi Lúc Thị 

Nhôi 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

627 000.53.30.H57-

220120-0843 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Pơ Loong Thị 

Lăm 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

628 000.53.30.H57-

220823-1337 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
23/08/2022 11/11/2022   BPTNTKQ 15/09/2022   



 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 
629 000.53.30.H57-

220224-0173 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 pi lúc hậu thôn aka xã a 

Roàng huyện a 

lưới tỉnh thừa 

Thiên-Huế, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0857660007 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

630 000.53.30.H57-

220224-0172 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Viết Tha Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

631 000.53.30.H57-

220823-1234 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
23/08/2022 11/11/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   



 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 
632 000.53.30.H57-

220120-0726 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 B Lúp Thị Hịu Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

633 000.53.30.H57-

220120-0659 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

2 Hồ Văn Chỉ Thôn A Min - 

C9, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

chứng 

nhận 
634 000.53.30.H57-

220224-0155 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Nhép Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

635 000.53.30.H57-

220801-0106 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
01/08/2022 20/10/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

636 000.53.30.H57-

220729-1345 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 Hồ Văn Niêu - 

Hồ thị Ô 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
29/07/2022 07/09/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

637 000.53.30.H57-

220224-0152 
Thực hiện, 

điều 

1 Pơ Loong 

Ngãi 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

638 000.53.30.H57-

220120-0649 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ văn Nác Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   

639 000.53.30.H57-

220120-0640 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

2 A King Ký Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

chứng 

nhận 
640 000.53.30.H57-

211108-1154 
Thủ tục 

cấp đổi 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất 

1 BLúp PLăng Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
08/11/2021 01/12/2021   BPTNTKQ    

641 000.53.30.H57-

220224-0147 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Nguyễn Văn 

Sáu 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

642 000.53.30.H57-

220704-0395 
Thủ tục 

cung cấp 

dữ liệu về 

đất đai 

1 Trường mầm 

non A Roàng 
Thôn A Ka, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0332332183 

xã A 

Roàng 
04/07/2022 08/07/2022   BPTNTKQ 23/08/2022   

643 000.53.30.H57-

220704-0355 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 LÊ MINH 

NGỪI - 

TRẦN THỊ 

HIÊN 

Thôn A Chi - 

Hương Sơn, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
04/07/2022 09/08/2022   BPTNTKQ 18/08/2022   



 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  
644 000.53.30.H57-

220224-0145 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Chi Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

645 000.53.30.H57-

211104-0339 
Thủ tục 

hoà giải 

tranh chấp 

đất đai tại 

UBND 

cấp xã 

1 Hồ Viết Cư Thôn A Min-

C9, xã A 

Roàng, huyện 

A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT: 

0334593986 

xã A 

Roàng 
04/11/2021 06/01/2022   BPTNTKQ    

646 000.53.30.H57-

220120-0631 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 B Lúp Cu 

Cung 
thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
20/01/2022 20/01/2022   BPTNTKQ 20/01/2022   



 

647 000.53.30.H57-

220119-1227 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 Hồ Văn Ban Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/01/2022 19/01/2022   BPTNTKQ 19/01/2022   

648 000.53.30.H57-

211018-0276 
Thủ tục 

hoà giải 

tranh chấp 

đất đai tại 

UBND 

cấp xã 

1 Hồ Thị Đum Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0868732960 

xã A 

Roàng 
18/10/2021 20/12/2021   BPTNTKQ 25/10/2021   

649 000.53.30.H57-

220224-0142 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Chi Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

650 000.53.30.H57-

220627-0692 
Thủ tục 

đăng ký 

biến động 

về sử 

1 Hồ Văn Nam - 

Hồ Thị Ngô 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

xã A 

Roàng 
27/06/2022 26/07/2022   BPTNTKQ 23/08/2022   



 

dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với 

đất do 

thay đổi 

thông tin 

về người 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận (đổi 

tên hoặc 

giấy tờ 

pháp 

nhân, giấy 

tờ nhân 

thân, địa 

chỉ); giảm 

diện tích 

thửa đất 

do sạt lở 

tự nhiên; 

thay đổi 

về hạn chế 

quyền sử 

dụng đất; 

thay đổi 

về nghĩa 

vụ tài 

chính; 

thay đổi 

về tài sản 

gắn liền 

với đất so 

với nội 

dung đã 

đăng ký, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0388416790 



 

cấp Giấy 

chứng 

nhận 
651 000.53.30.H57-

220627-0647 
Thủ tục 

đăng ký 

biến động 

về sử 

dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với 

đất do 

thay đổi 

thông tin 

về người 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận (đổi 

tên hoặc 

giấy tờ 

pháp 

nhân, giấy 

tờ nhân 

thân, địa 

chỉ); giảm 

diện tích 

thửa đất 

do sạt lở 

tự nhiên; 

thay đổi 

về hạn chế 

quyền sử 

dụng đất; 

thay đổi 

về nghĩa 

vụ tài 

chính; 

1 Hồ Văn Nam - 

Hồ Thị Ngô 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0388416790 

xã A 

Roàng 
27/06/2022 26/07/2022   BPTNTKQ    



 

thay đổi 

về tài sản 

gắn liền 

với đất so 

với nội 

dung đã 

đăng ký, 

cấp Giấy 

chứng 

nhận 
652 000.53.30.H57-

220224-0136 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Văn 

Hương 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

653 000.53.30.H57-

220119-0662 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

3 Lê Thị Pôn Thôn A Roàng 

1, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
19/01/2022 19/01/2022   DVBCCI 19/01/2022   



 

654 000.53.30.H57-

220117-0415 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

1 BLúp Xing Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0366817257 

xã A 

Roàng 
17/01/2022 17/01/2022   BPTNTKQ 17/01/2022   

655 000.53.30.H57-

220224-0132 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Lê Thị Hinh A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
24/02/2022 19/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

656 000.53.30.H57-

220613-1360 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 Lê Minh Ngừi Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
13/06/2022 19/07/2022   BPTNTKQ 04/07/2022   

657 000.53.30.H57-

220613-1250 
Thủ tục 

tách thửa 

hoặc hợp 

thửa đất 

1 Lê Minh Ngừi Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
13/06/2022 19/07/2022   BPTNTKQ    

658 000.53.30.H57-

220223-1709 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

1 Lê Minh 

Huỳnh 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   



 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

659 000.53.30.H57-

220113-1518 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

2 A Viết Thị 

Hòa 
Thôn A Ka, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
13/01/2022 13/01/2022   BPTNTKQ 13/01/2022   

660 000.53.30.H57-

220107-1565 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

3 Nguyễn Piu 

Chín 
thôn kalo, Xã 

A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0382687953 

xã A 

Roàng 
07/01/2022 07/01/2022   BPTNTKQ 07/01/2022   



 

chứng 

nhận 
661 000.53.30.H57-

220223-1604 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Văn Ty A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

662 000.53.30.H57-

220603-1206 
Thủ tục 

hoà giải 

tranh chấp 

đất đai tại 

UBND 

cấp xã 

1 Viên Đăng 

Chưa 
Thôn A Ka, xã 

A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0337936176 

xã A 

Roàng 
03/06/2022 05/08/2022   BPTNTKQ    

663 000.53.30.H57-

220223-1569 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 Hồ Thị Tình Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

664 000.53.30.H57-

220107-0525 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 Bơ Ling Hồng Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
07/01/2022    BPTNTKQ 07/01/2022   



 

Thiên Huế, 

ĐT:  
665 000.53.30.H57-

220517-0150 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
17/05/2022 17/05/2022   BPTNTKQ 30/08/2022   

666 000.53.30.H57-

220107-0523 
Thủ tục 

đăng ký 

kết hôn 

1 Bơ Ling Hồng Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
07/01/2022 10/01/2022   BPTNTKQ 07/01/2022   

667 000.53.30.H57-

220223-1564 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A King Thị 

Von 
Thôn A Chi - 

Hương Sơn, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 30/03/2022   

668 000.53.30.H57-

220516-1323 
Thủ tục 

đăng ký 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

xã A 

Roàng 
16/05/2022 02/08/2022   BPTNTKQ 17/05/2022   



 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

669 000.53.30.H57-

220223-1554 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Thị Vũ A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 31/03/2022   

670 000.53.30.H57-

220107-0348 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

3 Nguyễn Piu 

Cheng 
Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0339388384 

xã A 

Roàng 
07/01/2022 07/01/2022   BPTNTKQ 07/01/2022   



 

chứng 

nhận 
671 000.53.30.H57-

220516-1303 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
16/05/2022 02/08/2022   BPTNTKQ    

672 000.53.30.H57-

220516-1246 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
16/05/2022 16/05/2022   BPTNTKQ    

673 000.53.30.H57-

220106-1029 
Thủ tục 

chứng 

thực bản 

sao từ bản 

chính giấy 

4 Hồ Văn Nâm Thôn Ka Lô, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
06/01/2022 06/01/2022   BPTNTKQ 06/01/2022   



 

tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm 

quyền của 

Việt Nam 

cấp hoặc 

chứng 

nhận 

Thiên Huế, 

ĐT:  

674 000.53.30.H57-

220223-1470 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 A Vô Vanh A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 31/03/2022   

675 000.53.30.H57-

220223-1304 
Thực hiện, 

điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh 

phí chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng 

1 NGuyễn Thị 

Quê 
A Chi - Hương 

Sơn, Xã A 

Roàng, Huyện 

A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế, ĐT:  

xã A 

Roàng 
23/02/2022 18/04/2022   BPTNTKQ 31/03/2022   

676 000.53.30.H57-

220104-0320 
Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

1 A King Văn 

Yết 
Thôn Ka 

Rôông - A Ho, 

Xã A Roàng, 

Huyện A Lưới, 

Tỉnh Thừa 

xã A 

Roàng 
04/01/2022    BPTNTKQ 04/01/2022   



 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0344241377 
677 000.53.30.H57-

220510-1020 
Thủ tục 

đăng ký 

và cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với 

đất lần 

đầu 

1 Hồ A Lua Thôn A Roàng 

2, xã A Roàng, 

huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 

ĐT: 

0347687788 

xã A 

Roàng 
10/05/2022 27/07/2022   BPTNTKQ 16/05/2022   

 

 

Ghi chú: 

- Tại mục Ghi chú: ghi cụ thể các trường hợp đề nghị bổ sung hồ sơ (để tính nối thời gian giải quyết); sớm hạn, đúng hạn, quá hạn bao nhiêu ngày. 

- Sổ theo dõi hồ sơ có thể được lập chung hoặc theo từng lĩnh vực, nhóm lĩnh vực tại Trung tâm PV Hành chính công tùy thuộc vào số lượng hồ sơ tiếp 

nhận thực tế. 

 


		2022-10-06T09:29:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã A Roàng<aroang.aluoi@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




